KẾ HOẠCH TUẦN 4 TỪ 21/4 ĐẾN NGÀY 25/4/ 2025
LỚP CHỒI 2
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Trẻ  biết gắn kí hiệu cá nhân khi tham gia trực nhật.

	Thể dục sáng
	+ Tay: Vỗ hai tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu) (2 lần/8 nhịp)
+ Lưng, bụng, lườn: Đứng cúi người về trước, tay chạm ngón chân(2 lần/8 nhịp)
+ Chân: Bước 1 chân ra phía trước, khụy gối (chân sau thẳng) (2 lần/8 nhịp)
+ Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau(2 lần/8 nhịp)

	Trò chuyện sáng
	- Trẻ quan sát tranh và nói về các hoat  động vào mùa nắng và mùa mưa.
	- Trò chuyện về sức khỏe trẻ
	- Trẻ quan sát quy trình gấp, xé, dán Khinh khí cầu

	- Trẻ quan sát tranh và nói lên câu chuyện “Cáo, thỏ, gà trống”.


	- Trẻ quan sát các loại bài tập gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng 5 cô dán xung quanh lớp.

	Giờ học
	Nắng – Mưa
- Trẻ biết được đặc điểm, lợi ích, tác hại của trời nắng, trời mưa.
Ích lợi của mặc trang phục phù hợp với thời tiết
	Tập đếm (vỗ theo tiết tấu chậm)

- Trẻ biết vận động vỗ theo tiết tấu chậm bài hát “Tập đếm”

- Trẻ làm quen cách gõ theo tiết tấu chậm với thanh gõ 
Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết

	Gấp, xé, dán (Khinh khí cầu)

- Trẻ biết gấp đôi, dán cạnh, xé dọc thành dãi, xé thành mãnh để dán khinh khí cầu.

Đồng dao “Đi cầu đi quán”
	Kể lại truyện “Cáo, thỏ, gà trống”
- Trẻ biết kể lại truyện “Cáo, thỏ, gà trống”.
BTTH: Bật chụm chân + bò chui qua dây

- Trẻ thực hiện kỹ năng Bật chụm chân và bò chui qua dây thành thạo.

	Gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng 5, đếm và nói kết quả
- Trẻ biết gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng 5, đếm và nói kết quả.
Giảm sử dụng túi nilon



	Hoạt động ngoài trời
	-TCVĐ “Mèo và chim sẻ”
- Dạy hát bài “Tập đếm”

- Chơi tự do:

+ Đi cà kheo

+ Gắp cua

+ Đi trên cầu gánh trái cây

 
	-TCVĐ “Mèo và chim sẻ”
- Làm quen kỹ năng gấp đôi, dán cạnh, xé dọc.
- Chơi tự do:

+ Đi cà kheo

+ Gắp cua

+ Đi trên cầu gánh trái cây
	TCVĐ “Mèo và chim sẻ”
- Tập kể lại truyện “Cáo, thỏ, gà trống” 

- Chơi tự do:

+ Đi cà kheo

+ Gắp cua

+ Đi trên cầu gánh trái cây
	- Làm quen gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng 5.

- TCDG “Dệt vải”

- Chơi tự do:

+ Đi cà kheo

+ Đi bằng bàn tay bàn chân

+ Bật qua vòng+ lấy quả
	- TCDG “Dệt vải”
- Mô tả hành động của các nhân vật trong tranh (Cáo, thỏ, gà trống)

- Chơi tự do:

+ Đi cà kheo

+ Gắp cua

+ Đi trên cầu gánh trái cây

	Hoạt động

vui chơi
	- Góc học tập:  Trẻ tiếp tục làm bài tập về thời tiết nắng- mưa.

- Góc phân vai: Trẻ chủ động chơi, sử dụng vật thay thế, phối hợp giữa các thành viên trong nhóm chơi
- Góc xây dựng: Trẻ biết xây dựng mô hình có chi tiết độc đáo, khác lạ

	- Góc âm nhạc : Trẻ tiếp tục VTTTC bài hát “Tập đếm”

- Góc học tập:  Trẻ tiếp tục làm bài tập về thời tiết nắng- mưa.

- Góc phân vai: Trẻ chủ động chơi, sử dụng vật thay thế, phối hợp giữa các thành viên trong nhóm chơi
- Góc xây dựng: Trẻ biết xây dựng mô hình có chi tiết độc đáo, khác lạ

	- Góc tạo hình: Tiếp tục hoàn thiện khinh khí cầu

- Góc văn học: Trẻ tiếp tục  trẻ tiếp tục ĐD “Đi cầu đi quán”
- Góc âm nhạc : Trẻ tiếp tục VTTTC bài hát “ Tập đếm”

- Góc học tập:  Trẻ tiếp tục làm bài tập về thời tiết nắng- mưa.

- Góc phân vai: Trẻ chủ động chơi, sử dụng vật thay thế, phối hợp giữa các thành viên trong nhóm chơi
- Góc xây dựng: Trẻ biết xây dựng mô hình có chi tiết độc đáo, khác lạ

	- Góc văn học:  
+ Trẻ tiếp tục kể lại câu truyện “Cáo, thỏ, gà trống”.
+ Trẻ tiếp tục  trẻ tiếp tục ĐD “Đi cầu đi quán”.

- Góc tạo hình: Tiếp tục hoàn thiện khinh khí cầu

- Góc âm nhạc : Trẻ tiếp tục VTTTC bài hát “ Tập đếm”

- Góc học tập:  Trẻ tiếp tục làm bài tập về thời tiết nắng- mưa.

- Góc phân vai: Trẻ chủ động chơi, sử dụng vật thay thế, phối hợp giữa các thành viên trong nhóm chơi
- Góc xây dựng: Trẻ biết xây dựng mô hình có chi tiết độc đáo, khác lạ
	- Góc LQVT:  Trẻ làm bài tập gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng 5
- Góc văn học:  

+ Trẻ tiếp tục kể lại câu truyện “Cáo, thỏ, gà trống”

+ Trẻ tiếp tục  trẻ tiếp tục ĐD “Đi cầu đi quán”.

- Góc tạo hình: Tiếp tục hoàn thiện khinh khí cầu

- Góc âm nhạc : Trẻ tiếp tục VTTTC bài hát “ Tập đếm”

- Góc học tập:  Trẻ tiếp tục làm bài tập về thời tiết nắng- mưa.

- Góc phân vai: Trẻ chủ động chơi, sử dụng vật thay thế, phối hợp giữa các thành viên trong nhóm chơi
- Góc xây dựng: Trẻ biết xây dựng mô hình có chi tiết độc đáo, khác lạ

	Giờ ăn
	- Trẻ có thói quen uống nước sau khi ăn biết rót vừa đủ uống, uống hết 

	Giờ ngủ
	- Trẻ có thói quen bê giường phụ giúp cô sau khi ngủ dậy 

	Sinh hoạt chiều
	- Biết nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp yêu cầu và hoàn cảnh giao tiếp
	- Trẻ làm quen ngoại ngữ.
	- Mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh


	- Trẻ làm quen ngoại ngữ.
	- Trẻ tiếp tục : Mô tả hành động của các nhân vật trong tranh (Cáo, thỏ, gà trống)

	Trả trẻ
	- Trẻ chơi đồ chơi theo nhóm

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


Nắng – mưa

I. Mục đích yêu cầu : 

- Trẻ biết được đặc điểm, lợi ích, tác hại của trời nắng, trời mưa.

II. Chuẩn bị: 
- Tranh về đặc điểm, lợi ích, tác hại của trời nắng, trời mưa.

III. Tiến hành:

HĐ1: 

- Ổn định: Trẻ hát bài “Trời nắng trời mưa”

- Trẻ kết thành 2 nhóm: Mỗi nhóm cử 1 bạn lên lấy tranh.

+ Nhóm 1: Tranh về trời nắng

+ Nhóm 1: Tranh về trời mưa

- Các con quan sát tranh của nhóm mình, trả lời giúp cô:

+ Tranh nhóm mình nói về thời tiết gì?

+ Trời nắng, trời mùa có những đặc điểm gì?

+ Trời nắng trời mưa có ích lợi, và tác hại gì đối với con người, cây cối và con vật?

- Cô tập trung trẻ, mời từng nhóm lên trình bày đặc điểm, lợi ích, tác hại của trời nắng, trời mưa (cô bổ sung nếu trẻ trả lời chưa đầy đủ)

 HĐ 2:  

- Trò chơi luyện tập
+ TC 1: Cho trẻ  chọn 1 thẻ hình (mặt trời, mây xanh, mây đen…) trẻ thích chạy về đúng nhà có thời tiết phù hợp (Cô tặng 1  hoa cho trẻ đúng)

+ TC 2: Cho trẻ rổ có các hình về ích lợi và tác hại của trời nắng, trời mưa trẻ giơ thẻ hình theo yêu câu của cô.( Cô tặng 1 hoa cho trẻ đúng)

- Trẻ kết nhóm theo số hoa về bàn thực hiện bài tập:

+ Nhóm 1 hoa: Vẽ thêm và tô màu cho phù hợp với thời tiết có trong tranh 

+ Nhóm 2 hoa: Nối ích lợi, tác hại phù hợp với thời tiết nắng hoặc mưa.
- Kết thúc
Vận động “Tập đếm”

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết vận động vỗ theo tiết tấu chậm bài hát “Tập đếm”
- Trẻ làm quen cách gõ theo tiết tấu chậm với thanh gõ 
II. Chuẩn bị : 

- Nhạc bài hát “Tập đếm”

III. Tiến hành : 

Hoạt động 1:  

- Trẻ chơi trò chơi “Ngón tay nhúc nhích”

- Cho trẻ nghe một đoạn nhạc (không lời) bài hát “Tập đếm” và trẻ đoán tên bài hát? (1 vài trẻ trả lời).

- Cả lớp hát bài hát kết hợp nhạc.

- Hôm nay, cô sẽ dạy các con vỗ  theo tiết tấu chậm bài hát “Tập đếm”.

- Cô hát và vỗ  tiết tấu chậm cho trẻ xem.

- Vỗ tay theo tiết tấu chậm (vỗ 3 tiếng  và nghỉ)

- Cô cho cả lớp vỗ theo tiết tấu phối hợp “1, 2, 3, nghỉ” (tập vỗ 3, 4 lần).

- Cô dạy trẻ hát và vỗ theo tiết tấu chậm từng câu đến hết bài hát (Cô quan sát, sửa sai kịp thời cho trẻ)
- Trẻ vỗ tay theo tiết tấu chậm kết hợp bài hát “Tập đếm” (2, 3 lần)( kết hợp nhạc)

Hoạt động 2:  
- Nhóm bạn trai vỗ, nhóm bạn gái vỗ.
- Cô giới thiệu nhạc cụ cho trẻ biết và hướng dẫn trẻ cách vỗ. 
- Trẻ chia thành 3 nhóm luyện tập sáng tạo các hình thức vỗ khác nhau.

- Từng nhóm lên biểu diễn hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm, các nhóm còn lại vỗ theo.

- Mời nhóm biểu diễn hay và đúng thực hiện lại cho cả lớp xem.

- Kết thúc: Cả lớp thực hiện.

Khinh khí cầu
I.Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ biết gấp đôi, dán cạnh, xé dọc thành dãi, xé thành mãnh để tạo thành khinh khí cầu. 

II. Chuẩn bị :   

- Quy trình gấp khinh khí cầu.

- Sản phẩm mẫu gấp khinh khí cầu.

- Giấy màu hình tròn nhiều màu sắc khác nhau.

III.Tiến hành :

Hoạt động 1:

- Các con quan sát lớp mình thấy có gì nè? (gọi 1 số trẻ)

- Hôm nay cô dạy cho các con kỹ năng gấp đôi, dán cạnh, xé dọc thành dãi, xé thành mãnh để tạo thành khinh khí nhé (gọi 1 số trẻ)

Hoạt động 2:

- Trẻ về bàn xem Cô hướng dẫn.

- Cô vừa làm, vừa hướng dẫn: 

+ Bước 1: Các con chọn tờ giấy hình tròn mình thích, gấp đôi các tờ giấy hình tròn

+ Bước 2: Dán cạnh của hình tròn thứ nhất với cạnh của hình tròn tiếp theo.

+ Bước 3: Làm tương tự với các hình tròn khác để tạo hình túi khí

+ Bước 4: Xé dọc thành những dải dài làm dây điều khiển

+ Bước 5: Xé một mảnh giấy nhỏ màu xanh để tạo giỏ hành khách => tạo ra được sản phẩm khinh khí cầu

- Trẻ thực hiện (cô quan sát, hướng dẫn trẻ kịp thời)  

- Khuyến khích trẻ tạo ra nhiều sản phẩm theo ý thích.

- Kết thúc: Trẻ trưng bày sản phẩm.

Kể chuyện: Cáo, Thỏ và Gà Trống

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết kể lại truyện “Cáo, thỏ, gà trống”.

II. Chuẩn bị :

- Tranh câu chuyện “Cáo, Thỏ và Gà Trống”.

III. Tiến hành : 

Hoạt động 1:
- Trẻ chơi trò chơi “Con thỏ gật gật”

- Cô nói: “Ta mà nhảy ra là chúng mày tan xác”. Cô đố các con đó là câu nói của ai? (Gọi trẻ trả lời).

- Con cáo trong câu chuyện gì? (Gọi trẻ trả lời).
- Cô kể một đoạn, ngưng lại hỏi trẻ:

+ Cáo đã làm gì Thỏ?

- Cô kể tiếp, ngưng lại hỏi:

+ Thỏ đã gặp ai?

+ Bác Gấu nói gì với Thỏ?

+ Bác Gấu nói gì với Cáo?

+ Cáo nói gì với Bác Gấu? 

- Cô kể tiếp, ngưng lại hỏi trẻ:

+ Sau đó Thỏ gặp ai nữa?

+ Các bạn chó nói gì với Thỏ? 

+ Các bạn chó nói gì với Cáo?

+ Cáo nói gì với Các bạn chó? 

- Cô kể một đoạn, ngưng lại hỏi trẻ:

+ Tiếp đến Thỏ lại gặp ai? 

+ Bác Gà Trống nói gì với Thỏ? 

+ Bác gà Trống đến nhà Thỏ và nói gì với Cáo? 

Hoạt động 2:

- Các con vừa được nghe cô kể câu chuyện “Cáo, Thỏ và Gà Trống”, cô mời các con về nhóm  kể chuyện bằng ngôn ngữ của mình theo tranh nhé!

- Cho trẻ kết làm 3 nhóm, mỗi nhóm 1 bộ tranh.

- Mỗi nhóm lần lượt lên kể câu chuyện trong tranh cuả nhóm mình (Cô quan sát, động viên và nhận xét).

- Kết thúc:
BTTH: Bật chụm chân + bò chui qua dây.
I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ thực hiện bài tập tổng hợp bật chụm chân và bò chui qua dây thành thạo.

II. Chuẩn bị: 
- Sân rộng sạch sẽ, dây, các vòng tròn.

III. Tiến hành:

1.Khởi động: 

- Cô cho trẻ đi vòng tròn và đi các kiểu chân (nhón chân, đi thường, gót chân,đi thường, khom lưng, đi thường…) và về hàng.

2. Trọng động

* BTPTC:

- Tay 1:  Hai tay trước mặt,  2 tay lên cao (2 lần 8 nhịp )

- Chân 1: Tay giơ cao nhóm gót, ngồi khụy gối (3lần 8 nhịp )

- Bụng 4: Ngồi duỗi chân, tay lên cao, tay chạm ngón chân (3lần 8 nhịp )

- Bật 2: Bậtchân trước chân sau. (2 lần 8 nhịp )

* VĐCB “Bật chụm chân + bò chui qua dây”.

- Hôm nay, các con sẽ cho các con “Bật chụm chân+  bò chui qua dây ”

- Cô thực hiện bài tập tổng hợp cho trẻ xem

- Mời 2 trẻ lên thực hiện

- Cả lớp thực hiện.

- Chia trẻ thành 2 đội thi đua xem đội nào thực hiện bài tập tổng hợp thành thạo nhất. Trẻ chơi 2, 3 lần.

3. Hồi tỉnh: Cô cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng

Gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng 5, đếm và nói kết quả
I. Mục đích yêu cầu:  
- Trẻ biết gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng 5, đếm và nói kết quả.
II. Chuẩn bị:

- Chữ số từ 1 đến 5, 

- Đồ dùng học toán: bướm, chim, mèo, cá. 
- Bài tập toán theo khả năng của trẻ.

III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 
- Ổn định lớp cô cho trẻ chơi trò chơi “Giấu tay”
- Các bạn lấy rổ trên kệ và về chỗ ngồi
+ Lấy cho cô 1 con bướm màu đỏ để một nhóm và 4 con bướm màu vàng để một nhóm.

+ Bây giờ các con gộp 2 nhóm lại và đếm cho cô xem có tất cả bao nhiêu con bướm? 

+ Có bao nhiêu con bướm? (mời 1 số trẻ trả lời)

- À để được 5 con bướm người ta dùng cách gộp 2 nhóm đối tượng 1 và 4 lại với nhau thành 1 nhóm, cô cho trẻ cất bướm vào rổ.

+ Lấy cho cô 2 con cá  để một nhóm và 3 con  mèo để một nhóm.

+ Bây giờ các con gộp 2 nhóm lại và đếm cho cô xem có tất cả bao nhiêu con (mời 1 số trẻ trả lời)

- Các con hãy lấy theo ý thích 2 nhóm gộp lại có số lượng 5. 

Hoạt động 2:

- Trò chơi 1 “Kết nhóm”: Cô yêu cầu trẻ  kết nhóm 2 bạn, nhóm 4 bạn , nhóm 1 bạn, nhóm 3 bạn, Cô yêu cầu trẻ tìm và gộp 2 nhóm lại với nhau có số lượng 5 (tặng hoa  cho trẻ)

- Trò chơi 2: Mỗi trẻ lấy đồ chơi số lượng theo ý thích nhưng nhỏ hơn 5. Cô cho trẻ đi tung tăng vừa đi vừa hát (trời nắng – trời mưa), hết bài hát cô  nói “kết bạn”, trẻ phải đi tìm bạn nào để 2 bạn gộp lại có đủ 5 cái đồ chơi, trẻ chơi 2, 3 lần, sau mỗi lần chơi trẻ thay đổi số lượng đồ chơi của mình (Cô quan sát bạn nào đúng tặng 1 hoa)

- Trẻ về nhóm theo số hoa vào bàn thực hiện  BT:
+ Nhóm 1 hoa: Tìm và nối 2 nhóm đối tượng  lại với nhau có số lượng 5

+ Nhóm 2 hoa: Khoanh tròn  thêm  đối tượng để gộp lại với nhau có số lượng 5

- Kết thúc
